BÀI 2: CÁC CHỦ THỂ CỦA NỀN KINH TẾ
<NB> Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây tiến hành các hoạt động mua hàng rồi bán lại cho các đại lý?

<$>chủ thể nhà nước.


<$>chủ thể tiêu dùng.

<$>chủ thể sản xuất.


<$> chủ thể trung gian.

<NB>Chủ thể sản xuất là những người DH2
<$> phân phối hàng hóa, dịch vụ.

<$> hỗ trợ sản xuất hàng hóa, dịch vụ.

<$> trao đổi hàng hóa, dịch vụ.

<$> sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ

<NB> Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể tiêu dùng?

<$>Tiết kiệm năng lượng.

<$>Tạo ra sản phầm phù hợp với nhu cầu của xã hội.

<$>Giúp nền kinh tế linh hoạt hơn.

<$> Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.

<NB> Trong nền kinh tế, chủ thể nào đóng vai trò là cầu nối giữa chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?

<$> chủ thể trung gian.

<$>Nhà đầu tư chứng khoán.

<$> chủ thể doang nghiệp.

<$>chủ thể nhà nước.

<NB>Chủ thể trung gian không có vai trò nào dưới đây ?

<$> Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng.

<$>Phân phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng.

<$>Thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hiệu quả

<$> Tạo ra sản phẩm hàng hóa cho người tiêu dùng.

<NB> Chủ thể nào đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra hàng hoá cho xã hội, phục vụ nhu cầu tiêu dùng?

<$>Chủ thể trung gian

<$> Doanh nghiệp Nhà nước

<$>Các điểm bán hàng

<$> Chủ thể sản xuất

<NB>Mô hình kinh tế thị trường có sự điều tiết ở từng nước, từng giai đoạn có thể khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ can thiệp của Chính phủ đối với thị trường, song tất cả các mô hình đều có điểm chung là không thể thiếu vai trò kinh tế của chủ thể nào?

<$> Chủ thể sản xuất

<$>Chủ thể tiêu dùng

<$> Chủ thể Nhà nước

<$> Người sản xuất kinh doanh

<NB> Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước?

<$> Gia tăng tỷ lệ thất nghiệp.

<$>Tạo môi trường pháp lý thuận lợi.

<$>Đảm bảo xã hội ổn định.

<$> Đảm bảo ổn định chính trị.

<$>Trong nền kinh tế, chủ thể trung gian đóng vai trò như thế nào trong mối quan hệ với chủ thể sản xuất và chủ thể tiêu dùng?

<$>độc lập.

<$> cầu nối

<$> cuối cùng.

<$> sản xuất.

<NB>Trong nền kinh tế nước ta, chủ thể nào đóng vai trò quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân?

<$> chủ thể trung gian.

<$> chủ thể nhà nước

<$>chủ thể tiêu dùng.


<$>chủ thể sản xuất.

<NB>Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể tiêu dùng thường gắn với việc làm nào dưới đây?

<$> Mua gạo về ăn.


<$> Giới thiệu việc làm.

<$>Sản xuất hàng hóa.

<$>Phân phối hàng hóa.

<NB>Đối tượng nào dưới đây không đóng vai trò là chủ thể trung gian?

<$>Người môi giới việc làm.

<$> Nhà phân phối.

<$> Người mua hàng.

<$>Đại lý bán lẻ.

<NB> Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây không đóng vai trò là chủ thể sản xuất?

<$> Hộ kinh doanh.


<$>Người kinh doanh.

<$> Người sản xuất.


<$> Người tiêu dùng.

<NB>Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây đóng vai trò là chủ thể trung gian khi tham gia vào các quan hệ kinh tế?

<$>Hộ kinh tế gia đình.

<$> Ngân hàng nhà nước.

<$>Nhà đầu tư bất động sản.

<$>Trung tâm siêu thị điện máy.

<NB>Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây đóng vai trò là chủ thể sản xuất?

<$>Kho bạc nhà nước.

<$> Người hoạt động kinh doanh.

<$>Người tiêu dùng.

<$>Ngân hàng nhà nước.

<NB> Những người sản xuất để cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội được gọi là chủ thể

<$> phân phối.

<$>sản xuất.

<$> nhà nước.

<$>tiêu dùng.

<NB> Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cá nhân được gọi là

<$> chủ thể tiêu dùng.


<$> chủ thể trung gian.

<$>chủ thể nhà nước


<$> chủ thể sản xuất.

<TH>Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước?

<$> Quản lý vĩ mô nền kinh tế.

<$>Quản lý căn cước công dân.

<$>Thực hiện tiến bộ xã hội.

<$> Thực hiện an sinh xã hội.

<TH>Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây đóng vai trò là chủ thể trung gian trong nền kinh tế?

<$>Kho bạc nhà nước các cấp.

<$>Nhà máy sản xuất phân bón.

<$> Trung tâm môi giới việc làm.

<$> Ngân hàng chính sách xã hội.

<TH>Trong nền kinh tế hàng hóa, việc làm nào dưới đây thể hiện vai trò quản lý kinh tế của nhà nước?

<$>Tiếp thị sản phẩm hàng hóa.

<$>Hoàn thiện hệ thống pháp luật.
<$>Môi giới bất động sản.

<$>Tìm hiểu giá cả thị trường

<TH>Việc làm nào dưới đây không phù hợp với trách nhiệm xã hội của chủ thể tiêu dùng?

<$>Sử dụng sản phẩm gây độc hại với con người.

<$>Sử dụng hàng hóa thân thiện môi trường.

<$>Không tiêu dùng hàng hóa gây hại cho con người.

<$>Sử dụng chuỗi sản phẩm tiêu dùng xanh

<TH> Một trong những vai trò của chủ thể kinh tế nhà nước là

<$> thúc đẩy lạm phát gia tăng.

<$>tăng tỷ lệ thất nghiệp cơ học.

<$> giảm tỷ lệ trẻ mù chữ.

<$> quản lý vĩ mô nền kinh tế.

<TH> Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây tiến hành các hoạt động mua hàng, tích trữ hàng hóa rồi bán lại cho các đại lý?

<$>chủ thể sản xuất.


<$>chủ thể nhà nước

<$>chủ thể tiêu dùng.


<$> chủ thể trung gian.

<TH> Trong nền kinh tế hàng hóa, người tiến hành các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất được gọi là

<$>chủ thể tiêu dùng.


<$>chủ thể trung gian.

<$>chủ thể nhà nước


<$>chủ thể sản xuất.

<TH> Chủ thể trung gian không có vai trò nào dưới đây ?

<$>Trung gian giữa sản xuất và tiêu dùng.

<$> Là mục đích cuối cùng của sản xuất

<$> Môi giới trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

<$>Thúc đẩy phân phối hàng hóa thuận lợi.

<TH>Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây đóng vai trò là chủ thể sản xuất?

<$>Người tiêu dùng.


<$>Cơ quan nhà nước.

<$> Nhà đầu tư.


<$> Người ship hàng.

<TH> Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ thể kinh tế của Nhà nước?

<$>Thoả mãn nhu cầu của người sản xuất.

<$>Thực hiện chức năng quản lý nền kinh tế.

<$>Quyết định số lượng sản phẩm sẽ cung ứng cho thị trường.

<$> Quyết định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

<TH>Mục tiêu cơ bản mà các chủ thể sản xuất hướng tới là

<$> làm công tác từ thiện

<$> triệt tiêu đối thủ.

<$> tiêu dùng.


<$> lợi nhuận.

<TH> Điều tiết và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tẻ khác nhau hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả là vai trò của chủ thê kinh tế nào?

<$>Chủ thể sản xuất


<$> Chủ thể tiêu dùng

<$>Chủ thể trung gian

<$> Chủ thể Nhà nước

<TH>Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể sản xuất?

<$>Là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng.

<$>Tạo môi trường cho sự phát triển kinh tế.

<$> Sử dụng các yếu tố sản xuất để sản xuất.

<$> Là cầu nối giữa tiêu dùng và phân phối.

<TH> Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây đóng vai trò là chủ thể sản xuất?

<$> Người mua hàng.


<$> Người vận chuyển.

<$>Người sản xuất.


    <$>Cơ quan thuế.

<TH> Thực hiện vai trò kết nối trong các quan hệ mua - bán, giúp cho nền kinh tế linh hoạt, hiệu quả là vai trò của chủ thể kinh tế nào?

<$>Người sản xuất kinh doanh

<$> Chủ thể trung gian

<$> Chủ thể Nhà nước

<$> Người tiêu dùng

<TH> Trong nền kinh tế nước ta, chủ thể nhà nước có vai trò quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân thông qua việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nào dưới đây?

<$>Giáo dục.

<$> Kinh tế.

<$> Văn hóa.

<$>Xã hội.

<TH> Đối với chủ thể tiêu dùng, hoạt động của chủ thể trung gian sẽ góp phần làm cầu nối giữa tiêu dùng với

<$> sản xuất.

<$> nhà đầu tư

<$>doanh nghiệp.

<$> tiêu dùng.

<TH>Chủ thể sản xuất không có mục đích nào dưới đây?

<$> gia tăng tỷ lệ lạm phát.

<$>giữ bí mật bí quyết kinh doanh.

<$>tìm kiếm thị trường có lợi.

<$>thu lợi nhuận về mình.

<TH> Đối với chủ thể sản xuất, hoạt động của chủ thể trung gian sẽ góp phần làm cầu nối giữa sản xuất và

<$> doanh nghiệp.

<$>tiêu dùng.

<$> sản xuất.

<$>nhà nước.

<TH> Nội dung nào dưới đây là vai trò cùa chủ thể trung gian?

<$>Thực hiện tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội.

<$> Là cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.

<$> Khắc phục những bất ổn trong nền kinh tế như lạm phát, thất nghiệp.

<$>Dẫn dắt nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

<TH> Chủ thể tiêu dùng có vai trò như thế nào đối với nền kinh tế?

<$> Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển.

<$>Kết nối quan hệ mua - bán trong nền kinh tế.

<$>Sử dụng các yếu tố sản xuất tạo ra sản phẩm.

<$>Tạo môi trường pháp lí thuận lợi cho sự phát triển kinh tế.

<TH>Trong nền kinh tế hàng hóa, việc làm nào dưới đây thể hiện vai trò quản lý kinh tế của nhà nước?

<$> Mua, tích trữ rồi bán lại hàng hóa.

<$>Tiêu dùng hàng hóa cho cá nhân.

<$>Xây dựng chiến lược kinh tế vùng.

<$>Giới thiệu việc làm cho người lao động.

<TH>Hành vi nào dưới đây gắn liền với chủ thể tiêu dùng?

<$> Phối phối thực phẩm.

<$> Sản xuất thực phẩm.

<$> Chế biến thực phẩm.

<$>Xuất khẩu thực phẩm.

<TH> Chủ thể sản xuất là những người trực tiếp

<$> tiêu dùng sản phẩm.

<$> phân phối lợi nhuận.

<$> sản xuất hàng hóa.

<$>cung cấp nguồn vôn

<TH> Trong nền kinh tế, chủ thể nào dưới đây không đóng vai trò là chủ thể sản xuất?

<$>Hộ kinh doanh.


<$>Nhà đầu tư.

<$> Doanh nghiệp.


<$> Người ship hàng.

<VDC> Những ngày đầu bắt taỵ vào chăn nuôi dê, do chưa nắm vững kĩ thuật nên anh H gặp rất nhiều khó khăn. Không nản chí, anh tự sưu tầm tài liệu, tìm hiểu cách phòng và điều trị các chứng bệnh trên đàn dê. Ngoài ra, anh còn tìm đến các trang trại, hộ gia đình chăn nuôi dê khác để học hỏi. Hiện đàn dê của gia đình anh H đã phát triển gần 1 000 con, mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm cho nhiều người dân địa phưong. Anh H còn chủ động đóng thuế, quyên góp tiền ủng hộ làm đường sá, trường học,... góp phẩn vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Xét về bản chất nền kinh tế, hoạt động của anh H gắn liền với chủ thể nào dưới đây của nền kinh tế?
<$> Chủ thể sản xuất.

<$>chủ thể trung gian

<$>chủ thể nhà nước.

<$> Chủ thể tiêu dùng

<VDC> Chị V luôn cân nhắc đến các yếu tố bảo vệ môi trường khi quyết định mua bất kì sản phẩm nào. Chị có thể trả số tiền cao hon cho sản phẩm có bao bì dễ tái chế hoặc tái sử dụng được. Chị V thường chọn mua các sản phẩm làm từ tự nhiên như ống đũa bằng tre, bàn chải tre, bông tắm xo mướp,... Việc làm của chị V vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa góp phần cải thiện môi trường, đảm bảo cho sức khoẻ của bản thân và gia đình. Xét về bản chất nền kinh tế, việc làm của chị V gắn liền với chủ thể nào dưới đây của nền kinh tế?
<$> Chủ thể tiêu dùng

<$> chủ thể nhà nước.

<$>chủ thể trung gian

<$>Chủ thể sản xuất.

<VD> Đàn gia cầm ở trang trại bị chết do dịch bệnh, ông K đem bán rẻ cho thương lái mà không mang đi tiêu huỷ để tránh làm lây lan dịch. Việc làm của ông K là chưa thực hiện tốt trách nhiệm của chủ thể kinh tế nào dưới đây?
<$>chủ thể trung gian

<$> chủ thể nhà nước.

<$> Chủ thể tiêu dùng

<$> Chủ thể sản xuất.

<VDC> Với chuỗi cửa hàng và trung tâm mua sắm khắp cả nước, hệ thống siêu thị A đã và đang làm cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, đảm bảo mang đến cho người dân những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị còn đưa ra hàng loạt các chưong trình giới thiệu sản phẩm, khuyến mãi, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, tạo sự an tâm và tin tưởng cho người tiêu dùng. Xét về bản chất nền kinh tế, siêu thị A đóng vai trò là chủ thể nào dưới đây của nền kinh tế?
<$> Chủ thể sản xuất.

<$>Chủ thể tiêu dùng

<$> chủ thể trung gian

<$> chủ thể nhà nước.

<VD> Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho hon 100 ngàn doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Để khắc phục hậu quả, Chính phủ đã trình Quốc hội thòng qua nghị quyết cắt giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có doanh số dưới 200 tỉ đồng/năm. Việc ban hành chính sách trên gắn liền với chủ thể nào dưới đây của nền kinh tế?.
<$>Chủ thể tiêu dùng

<$> chủ thể nhà nước.

<$> Chủ thể sản xuất.

<$>chủ thể trung gian

<VD> Gia đình H nuôi tôm theo đơn đặt hàng của Công ti xuất khẩu B.Tuy nhiên, do tôm không đạt chất lượng, ông H đã bơm hoá chất vào tôm để không bị đền bù hợp đồng. Việc làm của ông H và gia đình là chưa thực hiện tốt trách nhiệm của chủ thể kinh tế nào dưới đây?
<$> Chủ thể sản xuất.

<$>chủ thể trung gian

<$>chủ thể nhà nước.

<$> Chủ thể tiêu dùng

----------- HẾT ----------


